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Sinh ngày 15/12/1926 tại xã Thuỷ Thanh, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nguyên Bí thư Thanh niên xã; Thư ký Uỷ ban lâm thời xã Thuỷ Xuân; Cán bộ Tuyên truyền xung phong huyện; Chính trị viên huyện đội; Thường vụ Huyện uỷ Hương Thuỷ; Cán bộ Ban tổ chức Khu uỷ 4
Phỏng vấn ngày 7 tháng 1 năm 2009 tại Huế
Người phỏng vấn: Đào Thế Đức
Bây giờ cháu muốn hỏi bác về cái gia cảnh của mình trước khi mà bác tham gia cách mạng. Cháu muốn hỏi xem là ông cụ ngày xưa làm gì? Rồi nhà có bao nhiêu anh em?
À, rứa à, cũng kỹ thế à. Tôi nói về gia cảnh tôi nói luôn.

Bác nói cho cháu về gia đình của mình ngày xưa, ông cụ là làm việc gì?
Về quá trình đấy hả anh?
Vâng. Vì cái số người ngày xưa đi học là cũng không nhiều, đúng không? Đấy, muốn hỏi xem là hoàn cảnh của bác như thế nào? Chẳng hạn như anh chị em có những ai được đi học, hay là?

Anh chị em. Đảng viên gì đó có nói không?

Vâng, có.

Anh Đức đã vào Đảng chưa?

Cháu sắp.

Sắp hả? Thế được rồi. Ta nói thế thôi.
Vâng.

Ta nói luôn nhé. Ông cụ tôi là (01:04) Bà cụ là cũng Nguyễn Thị Mai này. Hồi xưa thì hai ông bà gia đình tôi là làm nghề nông, làm ruộng. Không tham gia chi làm việc của thời Pháp hết. Thời Pháp thuộc thì không tham gia chi, chỉ làm thư ký. Thư ký, ông là học chữ nho tương đối, biết chữ nho nên làm thư ký ở trong cái thôn ấy, trong xóm. Thư ký công tức là còn gọi là trí thức nhỏ nhưng về loại Hán Nôm ấy, Hán Nôm thư ký viết, rồi đọc sớ, đọc làm văn, rồi đọc tế, ở trong xóm tế, họ tế rồi đọc văn này, làm cái thư ký cũng coi như thư ký hiện nay vậy, không có tham gia gì hết, không làm gì cho địch hết. Còn trong anh em tôi thì tôi có một bà chị, bà chị bây giờ đang còn sống, bà hơn tôi là 2 tuổi, bà 85 rồi, ở trong Sài Gòn, mờ mắt, bà ấy là chồng thương binh, chồng đi bộ đội rồi sau thương binh, bây giờ con cái cũng trưởng thành. Bà có học, học tiếng Việt, học chữ Việt rồi thì biết đọc biết viết. Sau bà chị đi tập kết ra Bắc theo chồng, chồng thì thương binh, nuôi ông chồng là thương binh, hai đứa con thì trưởng thành hết.
Bà ấy trước trong thời kháng chiến bà có tham gia việc gì không?

À, có. Bà ấy làm tham gia về tự vệ, tự vệ, tham gia trung đội tự vệ phụ nữ nhưng mà trung đội tự vệ đó.

Bà ấy đi học ở xã hay học ở Huế đây?

Học ở xã đây, học ở xã. Bây giờ trình độ của bà ấy lớp hai, trình độ lớp hai.

Bà ấy đang ở Sài Gòn à?

Chừ ở Sài Gòn mà mất rồi.
Bác có địa chỉ không?

Có. Đủ hết. Chị thì bây giờ con cái ba đứa con đều trưởng thành, cũng làm ăn ở Sài Gòn hết. Một cô thứ hai em tôi ấy, tôi là thứ hai. Con đầu là con trai một, một thôi, nhà tôi là chỉ có tôi một mình con trai, thế thì gia đình làm nông cũng cố gắng nuôi tôi và chị ấy đi học, nhưng tôi thì cho ăn học là chính. Hồi ấy cũng vất vả, thực tế như bây giờ thì còn sướng, đi học mang áo tơi đội nón mà đi chân không ấy chứ, ngay Huế mà còn thế. Lên rồi cũng ở nhà bà con, một tháng cũng đong mấy cân gạo, 3 cân gạo, ba, bốn cân gạo để ăn mà học. Khi ở làng tôi có học chữ nho, cắp sách học trường làng. Học trường làng ấy thì, hồi đó cũng coi như hội đồng, học trường làng hội đồng xong rồi, rồi sau học ra Quảng Trị học, ở với ông chú, ông chú nuôi, nuôi một năm, rồi sau đó vô đây trở lại An Cựu bắt đầu học lớp 5, lớp 5 lúc bấy giờ là lớp 1 bây giờ. Nhưng mà lớp 5 lúc bấy giờ ấy là đã bắt đầu học tiếng Pháp rồi.
À học tiếng Pháp rồi?

Long-đi, mác-đi rồi thì hai ba đều đi như vậy, thứ hai thứ ba về chữ Pháp rồi như Tăng mi dê, Tăng mi dê toàn tiếng Pháp hết. Hồi nớ lớp một bây giờ thì chưa học đâu. Vô học ở đây thì học trường làng xong rồi thì đi Quảng Trị học tiếp, chú nuôi bắt đầu học lại lớp 1, học lớp 1 tức là lớp 5 bây giờ đấy. Hồi nớ lớp 5, bây giờ lớp 1.
Tức là trước khi mình vào lớp 1 thì mình phải học biết chữ trước rồi à?

Biết rồi, biết chữ. Biết đọc biết viết rồi, chứ không phải là, lớp 5 là lớp 1 bây giờ nhưng mà mở rộng biết đọc biết viết rồi, bắt đầu học tiếng Pháp, viết chữ, long đi, mác đi, mẹc tơ đi rồi, giăng giê tháng ngày, rồi như rứa là học một, hai, oong, đơ, toa, thông thường đó.

Lúc đó là thầy giáo người Pháp hay thầy giáo người Việt?

Không, thầy giáo Việt đấy chứ, trường An Cựu.
Trường An Cựu à?

Trường An Cựu, học trường An Cựu, bắt đầu học cái trường ấy gọi là tiểu học, học lên lớp nhất, lớp nhất tức là xít cơly ơ, me xít cơly ơ là lớp nhất, rồi primaire thi gọi là thi tiểu học.

Tức là bác thi primaire rồi?

Thi primaire rồi thì mới đi học Thuận Hóa.

À xong mới sang Thuận Hóa?

Thuận Hóa. Học Thuận Hóa bắt đầu nhất niên, nhị niên, tam niên, bắt đầu qua chữ niên, hết chữ niên rồi khi nớ mình mới tham gia cách mạng chứ. Một mình tôi là con trai cho nên cũng được là nuôi dưỡng để mình cố gắng nhưng cũng vất vả, nhưng mà mình cũng biết vất vả để mà lo học hành. Hồi đó tôi cũng biết đức hạnh của tôi, cũng biết hạnh kiểm đấy, nhu mì, hiền lành, đại thể thế, chăm học đó. Còn cô em thứ ba cũng học như bà chị ấy, lên lớp một, lớp hai cũng tự học, hai bà nớ cũng học Bình dân Học vụ trình độ lớp 2 thôi, trình độ lớp 2 thôi, lúc đầu cách mạng về thì học lớp 2, lớp 3, còn chưa được lớp 5 đâu, chưa được vô lớp 1 như bây giờ đâu. Biết viết đọc được, đọc được cái đơn, viết thơ được. Tôi dạy đấy.

À là bác dạy trực tiếp luôn?

Ừ, vì là tôi dạy, hồi đó mà trong cách mạng mà về là tôi dạy mà. Cô em thứ ba cũng gái, bây giờ cô em thứ hai, cô em thứ hai rồi sau đó tham gia Ban du kích, rồi tham gia thoát ly theo chồng, ra Bắc tập kết, về làm công tác của thương nghiệp. Có bà chị giữ trẻ, ra Bắc rồi giữ trẻ, giữ trẻ ở nông trường, nuôi chồng là thương binh. Tính con cái là ba đứa, bà chị đầu, còn cô em thứ hai đi ra tập kết ngoài Bắc theo chồng, rồi làm nhân viên thương nghiệp ở Vinh đấy. Ở Vinh rồi bây giờ cũng về hưu, tuổi cũng không lớn đâu, tuổi bảy mươi mấy tuổi, hơn em tôi mấy tuổi thôi, cũng già rồi.
Bây giờ vẫn ở Vinh à?

Bây giờ ở Huế. Bây giờ cô em thứ ba ở Huế, cô em thứ tư, cô em thứ tư thì. Cô em thứ ba ấy, cô em thứ hai, hai đứa em mà. Một chị, hai em, với tôi là bốn người mà. Cô em thứ hai thì cũng học khá hơn, đại thể cũng học ở nhà, học Bình dân Học vụ, nhưng học khá hơn, ở lại trong này. Ở lại nuôi cha nuôi bố nuôi mẹ chứ. Buôn bán lặt vặt, bây giờ cũng có cái cửa hàng bán thuốc bắc ngoài này này, bán rượu ngoài này này, ngay chợ An Cựu đó. Cô nớ thì bây giờ cũng hơn bảy mươi rồi. Đó đại thể, nói chung là gia đình làm ăn lương thiện không có ai tham gia kháng chiến hết, và ít nhiều cũng có học, học văn hóa, mà khá nhất là tôi mà đại thể bây giờ thì…
Thời đó thì phụ nữ có được cho đi học nhiều không?

Không, nói luôn, làm chi có, hiếm lắm. Phụ nữ đi học thì cá biệt, nhà mô có khá ấy đã đi học thì lên được khoảng độ lớp năm trường An Cựu coi như lớp một, lớp hai bây giờ ấy, giỏi lắm thì lên đó thôi.

Cái thời đó học sinh mà ở trường Đồng Khánh ấy, là học sinh ở Huế đây cả hay là học sinh ở các nơi về học?

Chủ yếu là Huế, Đồng Khánh. Chủ yếu Huế, các nơi có nhưng chủ yếu là Huế, mà đã Đồng Khánh là con nhà khá rồi, chủ yếu là thành phố. 
Con nhà thành phố à?

Ừ, con nhà thành phố. Các nơi cũng có nhưng mà ít, nhưng chủ yếu là thành phố. Đồng Khánh hồi đó thì cũng trung học thôi, cũng ngang trung học thôi, ngang hai cái trường Đồng Khánh với trường Khải Định tức là Quốc học bây giờ, hai trường hồi Pháp ấy, nó có thời Pháp. Nổi tiếng, Đồng Khánh cũng nổi tiếng, Quốc học cũng nổi tiếng, gọi là vô đó coi như đã trí thức rồi đó, vô đó đã trí thức rồi, tức là đậu primaire rồi mới vô đó.

Mà đậu vào đó có khó không?

Khó, khó. Tây dạy đó, Tây dạy tôi thi tiếng Pháp tôi khá nhưng vì mình lúc đó mình không được giao dịch với Pháp trực tiếp, cho nên mình học theo kiểu Việt Nam và nói rất kiểu Việt Nam. Cho nên khi vào thi đấy thì tôi cũng chủ quan lắm, tôi nộp từ đầu luôn. Nhưng cái anh vô thi mà gặp Tây ấy.
À tức là bác có thi thử vào Quốc học rồi đấy?

Có thi vào Quốc học. Thi vào Quốc học nhưng mà hắn nói chay và tiếng gió của hắn là mình không chịu được, mình chỉ nghe khác thôi. Cái phát âm của hắn, gọi là cái phát âm của hắn có khác đi, hắn có khác đi. Ví dụ mình mới học của Việt Nam mình nói bình thường, mình nói bình thường ví dụ như mình nói, mình đọc cách nói khác đi, cái từ nó khác đi.
Bác thử nói ví dụ xem nó khác nhau thế nào?

Khác nhau, khác nhiều chứ, cái âm của nó mình không nghe được âm của nó, không nghe được tiếng, cái phát âm của nó. Ví dụ như (cười) loong đi mác đi thì là hai với ba, mình nói bình thường đi là loong đi mác đi mình nói chữ viết bằng chữ Việt cũng được, nhưng mà khi nó phát âm cho mình viết đó thì joong di, joong di, dài thế chứ, nhưng mà vì mình mới học tiếng Việt nên thầy dạy loong đi, joong di, joong di, dài thế, cái âm nó khác đi. Mình nghe thì xa, có khi đó là cái chữ thông thường, cái chữ nó có, chữ dài hơn nữa là mình không hiểu được.

Tức là mình viết đích tê mình viết chính tả là không được?

Viết chính tả là không chuẩn, không chuẩn, cái chữ mà mình học rồi nói chi là cái chữ là lạ ấy hắn đọc như Việt Nam thì mình viết cũng trúng thôi, nhưng khi hắn đọc chữ e gọi là chữ gió đó, lơ mi, lơ mi… Đại thể là như thế. Mình nói tiếng Việt đó loong đi, loong đi, mác đi, noóc đi thì đôi khi mình viết còn sai nữa. Đó là mình nói với nhau riêng như vậy đó, khi còn nghe hắn đọc chính tả, nghe thì không chuẩn được, mà rớt là rớt cái chỗ đấy. Cho nên khi học yếu lược của Việt Nam thì tôi cố học, học trường An Cựu là đứng đầu nghe dễ sợ lắm, học yếu lược nữa đứng đầu nữa mới dễ sợ, về đến nhà heo ăn mừng đó, lên primaire là tôi thi cũng giỏi lắm, lên primaire là giỏi nhưng mà vô Quốc học là học cái trường nớ…
Thời đó mà như ở cái xã của mình ấy thì cái số nhà mà có tiền để cho con đi học thì có nhiều không?

Hiếm lắm. Loại như bác hồi đi học đó thì cũng mấy người thôi, có mấy người.

Cả xã đây có khoảng bao nhiêu người đi học?

Làng ở thị trấn đó, học dưới thì có chứ học lên như tôi rứa không có. Chỉ một mình tôi, à có một người nữa hơn tôi hai lớp. Ra là làm thông phán liền. Ông Phan Điệp, ông tốt nghiệp đíp lôm, ông đi trước tôi hai năm. Thế hai người thôi, có một người trước đó nữa, làm rể cho một cái ông, ông hiệu trưởng của trường An Cựu là cũng đíp lôm, tức là hai người, hai người, hai người gọi là trung học, tốt nghiệp trung học tức là đíp lôm. Đíp lôm ra là ra thông phán.

À làm thông phán hết?

Làm thông phán hết.

Thông phán thời đó là làm gì?

Thông phán á. Cũng làm thư ký. Thư ký lục lộ, thư ký nhà đèn, thư ký gì nữa đó. Thế mà cái anh mà học cấp ba gọi là tú tài là ông tham rồi. Tự nhiên là thành ông tham, ông phán rồi. Thế còn primaire là ông thông, hắn có cái từ như vậy tự nhiên chung thôi, cái đất nước của mình ông thông là primaire, đíp lôm là ông phán và tú tài là ông tham, đại thể thế. Có chức rồi, cái chức bình thường thôi. Chức danh ấy (cười).
Thời đó hai ông bà cụ ở nhà mà chỉ có làm nông không ấy thì là nuôi một người đi học có khó khăn không?

Cũng tương đối vất vả, khi mô được mùa được màng thì cũng có khá tí. Nhưng mà cũng đủ ăn đủ tiêu, không đến nỗi gì. Đại thể cũng đủ ăn đủ tiêu, mình nuôi được mình, mình nuôi được mình đi học, mà đi học thì mang áo tơi đội nón đi học thôi. Mang tơi chứ không phải ni lông, đi chân không chứ không phải đi dép.
Đến vào trong lớp cũng đi chân không à?

Đi chân không, như anh học Thuận Hóa là đi chân không. Đội cái mũ là đã ghê gớm rồi. Mặc cái áo sơ mi thì cũng là loại khá rồi. Sắm được cho con cái áo sơ mi là ghê gớm lắm, còn không là mặc cái áo đen dài để đi học. Mà cái quần soóc này mặc sơ mi lúc đầu tiên là không mua được, nhờ người ta bà con mua cho được cái vải là may rứa là ghê gớm lắm.

May cái áo sơ mi á?

May cái áo sơ mi và cái quần soóc đó. Mặc mà đi học đó là thuộc loại cũng hiếm có rồi.

Lúc mà mình mặc quần soóc như vậy là đã đi dép chưa? Hay vẫn đi đất?

Đi chân đất, đi đất thôi. Ngày xưa không có đâu, không có cái đôi dép như bây giờ đâu. Nhưng mà phần nhiều đấy là mặc cái quần dài, rồi cái áo đen dài. Rứa đó, áo đen, áo trắng.

Thời đó học sinh mặc quần soóc là là diện lắm?
Hiếm rồi. Mặc đồ, mặc đồ, đồ đồ...

Đồ Tây đấy?

Đây cũng mặc đồ dài nhưng mặc đồ trắng hoặc là mặc áo đen, quần trắng nhưng mà áo đen, cũng như trong cái quyển nớ, hồi Pháp hồi nớ đó. Hồi năm một ngàn chín trăm hai mươi... là bốn mươi mấy đó, bốn mươi hai, bốn mươi ba, bốn lăm thì cách mạng mình lên rồi.

Khi nào thì họ bắt đầu mặc cái quần soọc đấy?

Quần soóc nớ à. À Tây thì có rồi chứ, công chức có rồi chứ.

Nhưng mà học sinh ấy? Trong học sinh?

Học sinh, học sinh hiếm lắm. Học sinh mặc quần soóc có nhưng trong học sinh hiếm lắm. Con nhà kha khá có. Mình học không học sinh cái trường Quốc học mình không hiểu lắm nhưng trường Thuận Hóa có, bạn tôi cũng có nhưng mà hiếm lắm. Hiếm lắm, nhà kha khá. Rồi mặc cái đồ nớ phải có giày, có dép, thông thường là rứa, nghèo quá đi thôi thì mặc xà lỏn đi thôi, gọi là mặc xà lỏn đi quần soọc với cái áo sơ mi không có giày đi dép, mà như đi chân không cũng đi, nhà nghèo mà, con nhà nghèo, nông thôn. Phần nhiều là nông thôn, chứ ở trên này có giày, có dép.

Thời đó mà mình nhìn thấy những bộ quần áo như là sơ mi hay là quần soọc thì là mình có thích không?

À cũng thích chứ. Cái học sinh là nó ít nhiều là nó có cái xu hướng đấy thôi, xu hướng là văn minh hóa theo cái kiểu của Tây này. Phần nhiều công chức là nó ăn mặc theo kiểu Tây rồi. Ăn mặc đồ Tây rồi. Cái thời của tôi là ăn mặc đồ Tây, tôi có ông chú là mặc đồ Tây, ông dượng cũng mặc đồ Tây, ông chú làm Séc cờ re Mô ranh pờ re bây giờ Mô ranh đấy, cửa hàng Mô ranh bây giờ này. Ông cũng mặc đồ Tây. Xu hướng lúc bấy giờ công chức mặc đồ Tây phần nhiều, phần nhiều là mặc đồ Tây. Ông Tham, ông Phán chi lại càng mặc đồ Tây.
Hồi đấy bác đi học thì mấy ông chú ở Huế đây có giúp nhiều không?

À, cũng có giúp ăn ở vậy thôi. Có ông chú primaire đấy. Ông chú là ông Dự nhưng mà hồi ấy primaire là oai rồi, quá trời.
Thế mình đến mình ở nhà người ta?

À, ở nhà, ở nhà họ. Nhà ông chú với nhà ông dượng, gọi là miễn phí. Nuôi cho dượng thì mình trả tiền, mình đong một tháng ba thúng gạo ở nhà, chở lên. Mưa lụt thì hai ba tháng ông ấy chở một lần cũng có. Có khi mưa lụt thì đò cầu ngói chở lên, đại khái như thế. Hồi nớ đi học thì vất vả. Bây giờ như ông mà hồi mà được như bây giờ có lẽ học nhanh lắm. Phải đi học, tôi phải mua riêng một cuốn từ điển nhỏ thế này này, chữ Pháp, tôi học thêm một ngày ngoài chương trình 5 từ, nhưng 5 từ nớ là 5 câu, đi mô vận dụng cho được 5 câu. Đi ra đường là học, học thêm đấy. Thế nên cái trường Thuận Hóa dạy tôi ông Tôn Quang Phiệt phục tôi chỗ đấy. Khi mô ông hỏi, ông lên ông nói ai hiểu, ai biết I ce. Thế mình giơ tay đầu, mình nói đúng cái từ đó ông Re biên, Re biên, ông ấy hoan nghênh, vơ nốt, vơ nốt, điểm cao rồi. Vơ nốt, hai vơ nốt, tôi gọi Đơ vơ nốt là hai điểm tốt. Ghi vô liền, ghi vào trang hai ngay, đại thể như thế. Thế cái chuyện tôi học mấy năm trước tôi nói mấy chỗ đó thôi, hồi ông đi học cực lắm. Ông dựa vào nhà ông này ông kia để nhờ vào cái từ điển to này. Hồi đó có mấy cái từ điển. Ông Đào Duy Anh cũng có cái từ điển, Việt - Pháp đấy, Pháp - Việt đấy, còn cái Di sy ne của tiếng Pháp không thôi. Có hai quyển Di sy ne gọi là quyển từ điển, thế nhưng mà tôi  cũng mua riêng một quyển từ điển, từ điển của tôi là từ điển nhỏ, nhỏ nhưng mà học, học mà cái tiếng không bình thường mà một từ, hai từ nhưng mà nhiều nghĩa, đại thể nhiều nghĩa. Ví dụ như, ví dụ hồi ông Tôn Quang Phiệt hay câu, Tây nó đến cứ Ta lơ mông lơ mông, ví dụ như một cái từ như thế, thì mình cắt nghĩa từng chữ là không được, cắt nghĩa từng chữ nhưng mà cái nghĩa là tôi không cần thiết đâu, lơ mông lơ mông tôi không cần thiết, khinh nó đấy. Nhưng mà tôi mang ra, tôi mang ra lơ mông, lơ mông thằng Tây quay lưng, ông Phiệt là ông ấy giỏi tiếng Pháp.
Bác có biết ông Tôn Quang Phiệt là người cách mạng không?

À, cách mạng chứ.

Bác lúc đó đi học mình có biết không?
Không, nghi thôi, nghi nghi đó.

Tức là học sinh có nói chuyện với nhau à?

À, ông cũng có thời gian ở tù.

Học sinh có bàn tán với nhau là ông này là người cách mạng không?

Không, cũng có đôi anh thân lắm thôi chứ không dám nói công khai chuyện này, mật thám. Ông này ông ghét Pháp. Đại thể khi nào ông nói dưới là hai bạn thân nói với nhau là ông này ông ghét Pháp đấy, thằng cha vô kiểm tra, thằng Pháp vô kiểm tra bực bội gì đấy, Ta lơ mông, thế là những cái từ như thế đấy. Ta lơ mông, Lơ mông là ít, Ta lơ mông, lơ mông luy mông gọi là chữ ghét, nghĩa là cái câu, cái từ ghét nhưng mà nhiều nghĩa lắm. Nghĩa khác có bóng bẩy hơn, làm văn mà những cái như thế là vô lý hóa, đại thể như thế (cười).
Mấy người chị em của bác ấy là đều đi tập kết ra ngoài Bắc cả à?
Ừ.

Ba người à?

À, ba người. Cô em sau thì không, sau tự đi xong ra chống Mỹ.

Họ tập kết là bởi vì họ đều tham gia vào trong kháng chiến à?

À, tham gia kháng chiến đi theo chồng. Chồng đi bộ đội theo ra Bắc. Theo ra Bắc thì ai ở lại thì xin việc mà làm, mà ai thăm xong rồi vô thì tùy. Tôi có cô em sau cùng, em út, lấy chồng trong ni rồi nuôi bố mẹ, làm ruộng rồi buôn bán lặt vặt thôi.

Hồi đó là ai...?

Khi tôi về thì bố mẹ tôi mất rồi.

Cái hồi đó thì ai vận động mấy bà này đi tham gia? Bác vận động hay người ở trong xã vận động?

Thì cố nhiên là mình cũng có người nòng cốt trong nhà. Thế nhưng cũng tự nhiên thôi, tự nguyện thôi. Hắn có cái phong trào chung ảnh hưởng khi kêu gọi vào đoàn thể phụ nữ. Vì sao mà vào đoàn thể phụ nữ, thế là hồi nớ coi như phong trào phụ nữ, thanh niên này, thì đề ra như thế rồi họ đến họ đăng ký. Hoặc là đoàn thể đầu tiên chỉ có hai, ba người thôi trong này ấy chứ, cái bộ phận lãnh đạo nó đi rồi còn đâu, đi lấy tên từng nhà, có tự nguyện không thì ghi tên, ghi tên rồi đóng góp hội phí. Thế nhưng phần nhiều họ tham gia hết, phần nhiều tham gia hết vì cực quá, bây giờ thấy được dinh lên, thấy nam nữ được bình quyền họ sướng. Bây giờ là được ăn nói tự do hơn, đó, đại thể thế.
Thành ra là các bà thích tham gia?

Tại vì quyền lợi đó. Thấy Việt Minh lên, con cháu mà lên làm việc cho thôn thì hách dịch mà chi. Lúc đầu tiên cán bộ làm việc cũng hẳn hoi lắm chớ, cái kim sợi chỉ cũng là vấn đề, tham ô tham nhũng không có đâu, không có cái chuyện tham ô tham nhũng.

Tức là phụ nữ tham gia vào kháng chiến nhiều hơn nam giới à?
À, không, nam giới phụ nữ gì cũng có hết chứ. Nông dân vô đoàn thể nông dân này, thanh niên vô đoàn thể thanh niên, phụ nữ vô đoàn thể phụ nữ. Ai có tinh thần khá lên một tí thì vô chiến đấu, vô cái tự vệ chiến đấu, vô du kích chiến đấu. Nói chung là vô hết. Không vô đoàn thể này vô đoàn thể khác, đó.

Cái lúc mà bác làm cán bộ rồi đấy, mà họ cứ chuyển bác làm từ việc này sang việc khác ấy, thì cái việc thuyên chuyển cán bộ đấy thì ai làm?

À, việc nớ hả (cười). Có, cũng tùy thôi, có việc thì xã nó quyết định. Có việc huyện ấy, liên quan huyện thì huyện quyết định. Ví dụ như mình làm Bí thư đấy, Bí thư xã, Phó bí thư thì liên quan huyện, cái chức trách mà lớn hơn, chứ còn bình thường nhân viên thì xã phân công, xã phân công thôi. Chứ còn liên quan đến Bí thư, Bí thư lên huyện thì huyện điều lên hoặc là đại hội của huyện người ta bầu. Anh đây nổi tiếng thì người ta bầu, rứa.
Mình có phải làm đơn mình xin chuyển lên không?

Không, không làm đơn đâu. Không có cái làm đơn, điều động lên thôi chứ cũng không xin đâu. Không làm đơn đâu. Cũng có việc cái huyện người ta cần người kinh tế đấy, xã có ai không thì giới thiệu tham gia, các anh có đối tượng nớ hay không, có chuyên môn không, đại thể rứa. Rồi thì huyện họ điều động. Cũng cá biệt thôi. Hồi đó thì có cái gì, chuyên môn có gì đâu, không có mấy, đó.
Bác có làm cái công tác gọi là tổ chức cán bộ không?

À, có, làm tổ chức cán bộ. Khi mà lên mà, hồi mà chuyên về tổ chức cán bộ đó thì chính trong, khi ra khu đây này.
Ra khu IV đấy?

Năm 53 đây này, ra khu IV này, tôi làm cán bộ, cán bộ của Ban tổ chức khu ủy IV, phụ trách công tác khen thưởng, kỷ luật của Quân khu, tức là coi mấy tỉnh, từ Thanh Nghệ Tĩnh đến vào Bình Trị Thiên, coi 6 tỉnh. Thế là loại kỷ luật,  loại kỷ luật khen thưởng cấp huyện trở lên thì khu, chứ còn khen thưởng dưới thì do tỉnh thôi. Khen thưởng dưới thì do tỉnh, do huyện thôi, còn cấp nào mà kinh qua lãnh đạo các huyện mà đương chức ấy, thì là khu phải quản lý. Khu quản lý thì cái bộ phận của bác bác làm nhóm trưởng thì theo dõi đơn từ các thứ, ta nói đây là kỷ luật, mình xem xét, mình đề nghị, đề nghị ban lãnh đạo của Khu ủy, từng đợt từng đợt rứa ông phê duyệt, có đáng tội không, có đáng bị kỷ luật không, có đáng khai trừ không, có đáng cảnh cáo không. Có đáng thay đổi công tác không, nếu mà nặng đấy thì thay đổi công tác. Khai trừ này, cảnh cáo này, thuyên chuyển đi nơi khác này, đó. Còn khen thưởng thì tùy thôi, khen thưởng thì tùy, ví dụ như khen thưởng về cái chi đoàn đấy, nghiên cứu các ông có nhiều thành tích. Thế chồng một chồng thế này, loại ni khen thưởng ba người này, loại ni khen thưởng mười người này, loại ni khen thưởng bảy người này, thế, thế. Hồi đó ở khu nớ, có cái ban cũng có một cái ông Khu ủy viên tức là Ủy viên phụ trách về (31:39) thôi, chung cho lãnh đạo của Khu, lãnh đạo của tỉnh, lãnh đạo của huyện.
Trong thời kháng chiến có kỷ luật ông nào không?

Có chứ.

Kỷ luật về việc gì?

Cũng có chứ, kỷ luật nghiêm lắm, nghiêm lắm. Kỷ luật mà như Bác Hồ đấy, cá biệt thôi nhưng mà tham nhũng nhưng mà đấy, cao nhất là Bác Hồ quyết định tử hình.

Thế chẳng hạn như ở Khu thì mình có quyền tử hình không?

Không, khu không có tử hình, không có tử hình đâu. Chỉ có trong Đảng thì khai trừ, cảnh cáo, thuyên chuyển, đại thể thế, không có tử hình đâu.
Bác có nhớ có một vụ nào cụ thể không?
À cũng có chứ.

Bác thử kể một chuyện cụ thể?

Chẳng hạn như tham ô hủ hóa, cái hủ hóa ấy. Ối cái hồi ấy nghiêm lắm, hủ hóa nghiêm lắm.

Hủ hóa là như thế nào?

Hủ hóa là đi ve gái đó. Nhưng mà cũng hiếm lấy, cũng ít. Cà lơ cà lơ phớt phơ với gái đó.

Nhưng mà họ chưa có vợ thì có bị phạt không?

Không, nhưng mà đàng hoàng thì thôi. Chưa có vợ cũng phạt, chưa có vợ mà làm ảnh hưởng uy tín cũng phạt.

Bác có nhớ một trường hợp nào cụ thể không?

(cười).

Một ông cán bộ nào đấy mà bị không?

Cũng có chứ. Nhưng mà lâu quá, cũng có chứ. Thế cho nên cảnh cáo là nhẹ, cảnh cáo thì nhẹ. Khai trừ đấy, khai trừ là nặng hơn.

Tức là họ yêu nhau mà không lấy thì bị phạt à?

Hả?

Yêu nhau mà không cưới là bị phạt à?

Yêu nhau mà không cưới á, không. Yêu nhau mà không cưới, yêu nhau mà không cưới mà có con là bị phạt đó. Yêu nhau không cưới mà có con bị phạt đấy. Phạt là cái gì, bây giờ là hồi nớ coi như cũng cảnh cáo thôi hoặc mất uy tín như khi anh ở cương vị trưởng thì bây giờ là thôi chức cái trưởng ấy, cách chức nhưng mà để trong ngành ấy, giới phụ nữ và thanh niên nó không cho làm cái trưởng, hội trưởng thanh niên, hội trưởng phụ nữ, đại thể thế. Nhưng mà cũng hiếm. Hồi đó hủ hóa cũng có nhưng mà nghiêm lắm.
Có trường hợp ông nào có vợ rồi mà vẫn, tức là có vợ rồi mà vẫn quan hệ với người khác ấy thì có phạt không?

Có vợ rồi hả. Có, cũng có. Cũng nghiêm lắm chứ, cũng phê bình đấy. Đầu tiên là phê bình. Bây giờ thì thả lỏng, chứ hiện nay là  thả lỏng, chứ hồi nớ ở trong tổ chức là phê bình ngay. Phê bình kiểm thảo. Mà thực sự chưa nhiều, mới xảy ra người ta đã phê bình sửa chữa, kiểm điểm rồi. Kỷ luật cũng là mức độ nhẹ. Thế nhưng thời nay là thả lỏng, có khác thời xưa đó. Thời nay là thả lỏng, chứ thời đó có nghe hơi thấy là về họp ngay chứ bây giờ thì đụng gì đến anh, mình nghe dư luận thôi, anh nớ có léng phéng với cô nọ cô kia thôi. Đầu tiên là không, không làm gì có, đại thể là cũng chối là không. Bằng chứng là như thế này này, như thế kia, nó tra nó chứng không nhận không được đâu. Thôi tôi về tôi suy nghĩ đã, cái kiểm thảo hôm nay chưa nhận thì lần sau. Mình đã theo dõi nhưng cũng đã dè dặt rồi, nghe cho sát rồi dè dặt lần sau không dám nữa (cười), rứa đó.
Nhưng lúc đó là bác ở ngoài Nghệ An rồi đấy à?

À, Nghệ An rồi với ở tỉnh đây cũng có chứ.

Tỉnh đây cũng có à?

Tỉnh đây cũng có. Tỉnh đây có hồi tôi ở huyện, ở huyện tôi đi Thường vụ Huyện ủy tôi đi học chỉnh huấn rồi mấy ông nhận xét là tốt, tốt rồi đưa vô tổ chức chứ. Cán bộ tốt rồi đưa vô tổ chức cán bộ không có, không có kỷ luật gì. Mà có trình độ có chi đâu, hồi đó đại thể như thế, cỡ như tôi có trình độ văn hóa như thế là đã khá rồi, đó. Trình độ văn hóa đã khá rồi, mà đức hạnh tốt, mà lại đảng viên, thế thì thấy hiểu biết của mình đó thì mấy ông lựa chọn. Qua cái lớp chỉnh đảng xong rồi thì ông ấy cho đi một loạt công tác cơ sở. Đi làm công tác cơ sở mọi thanh niên hết, công tác về cái gì, hồi nớ về xây dựng cơ sở cũng lãnh đạo nông dân thì bên ngành có tổ chức thì bên đảng phải lo bên đảng, lo kết nạp đảng viên, lo giáo dục đảng viên, lo nắm cán bộ có vấn đề gì không, rồi ai tốt ai xấu, đại thể như thế thì bên Đảng điều động chứ.
Hồi đấy thì những người mà chẳng hạn yêu những cô con nhà địa chủ, con nhà tư sản ấy thì có bị cấm không?

À cũng không. Khi mà chưa có vấn đề cải cách ruộng đất đấy thì bình thường.

Bình thường à?

Nhưng mà khi cải cách ruộng đất rồi ấy thì địch ta, cái loại địa chủ ấy bị vô cái loại đối tượng, loại đối tượng, đối tượng đánh đổ. Thế là muốn ruộng đất về nông dân thì phải lấy ruộng của địa chủ. Mà hồi ấy địa chủ phát hiện thì sợ lắm, tìm ra cũng sợ lắm. Coi như bao nhiêu ruộng của hắn đóng hết thôi, bao nhiêu ruộng đất của xã đó là hắn đóng hết. Ai mắc nợ mắc nần chi hắn rồi đè đầu cưỡi cổ, coi như là hắn với lý trưởng đó, địa chủ với lý trưởng coi như một, hỗ trợ cho nhau, đàn áp để bắt làm kiếp đầy tớ, anh chưa trả nợ anh phải đến làm đầy tớ cho tôi, đó, đại thể như thế. Đầy tớ đây bạc đãi thôi chứ có phải được ưu đãi đâu, anh giỏi lắm đủ ăn đủ mặc. Đủ ăn, mặc thì không thể lành được đâu. Mặc thì hắn cho ba cái đồ xoàng rứa. Đại thể thế. Rồi hắn bắt phục vụ hắn.
Đấy là ở Huế đây à?

Huế cũng có mà ngoài kia cũng có, ở đâu cũng có hết.

Thế nếu mà đảng viên lấy con cái của những nhà đấy thì có bị kỷ luật không?

À, không lúc đầu thì cũng bình thường, lúc đầu chưa, chưa chỉnh huấn, chưa phân giải cái đối tượng địa chủ, ranh giới địa chủ ấy là coi như là đối tượng đấu tranh đấy, thì cũng bình thường. Nhưng mà khi ranh giới, biết ranh giới rồi thì anh mới có cái thái độ. Thái độ đối với vợ con, rồi thì là. Tôi là lúc giờ tôi cũng chưa biết gì tôi cũng thương họ lấy nhau. Nhưng mà chưa biết về ranh giới. Nhưng mà đến khi người ta tiến hành cải cách ruộng đất như ngoài kia, đấu tranh ông nớ, ông già đó cũng đúng địa chủ thì anh phải đấu hết, anh có thể đứng đường sau mà anh kích anh trả thù thay cho con trai mình được. Anh phải đấu hết.
Có bắt họ phải bỏ không?

Hả?

Có bắt họ phải bỏ đi không?

Bắt bỏ hả? Không, không bắt phải bỏ, trừ khi thế này không bắt phải bỏ, còn mình không bắt bỏ, mình không có cái ác ý. Nhưng có cái phê phán lập trường ấy, rồi thì cũng biết như thế, nhưng mà hành động ông bố, ông già của anh là địa chủ thì khi đấu anh phải đồng tình, anh không trực tiếp đấu nhưng mà anh phải đồng tình, chứ anh không thể nói, anh không thể đứng về phía ông già mình mà chống lại được. Hồi nớ cũng nghiêm lắm, mà đấu hết, nghiêm lắm.

Thế đối với những trường hợp hủ hóa cán bộ đấy mà họ yêu đương lăng nhăng thì mình có bắt họ phải cưới không?

À có, cũng có trường hợp thế. Cũng có trường hợp anh không thể lấy người ta mà có con đó mà lại từ chối thì con ai nuôi. Thế cho nên mất đạo đức, mất đạo đức. Bây giờ cũng khuyên thôi về nên lấy, đại thể cũng có cái khuyên thôi, khuyên răn thôi. Cũng có trường hợp là, nói chung là khuyên răn là chính.

Mình có kỷ luật bắt họ phải cưới không?

Không, cũng có trường hợp nói không nghe thì kỷ luật à. Nói nghe thì cũng là hoan nghênh thôi. Nghe thì hoan nghênh thôi, thế thì để tôi xin cưới. Thế thôi. Mà nói không nghe thì lôi thôi, bây giờ anh như rứa thì quy chính, cảnh cáo hoặc cách chức anh về cái việc trong Đảng hoặc là cán bộ chính quyền mất uy tín. Chứ còn bây giờ là, đúng ra là bây giờ anh chăng nữa thì tuyên bố công khai, để cho Nhà nước, cho chính quyền người ta làm việc người ta không còn quan hệ chi nữa để cho cô ta đi lấy chồng mà anh đi lấy vợ, nếu mà có lý do chính đáng. Đại thể như thế. Nhưng mà hồi nớ nói chung là nghiêm, chứ bây giờ lang bang lắm, tham ô rồi hủ hóa ai cũng làm, chứ làm mà không kiểm điểm mới lạ. Chứ hồi ấy chỉ nghe dư luận là kiểm điểm rồi.
Tức là nghe dư luận là kiểm điểm rồi?

Nghe dư luận là kiểm điểm, kiểm điểm xây dựng rồi để giáo dục nhẹ nhàng mà không thiệt hại chi.

Như vậy thì là...?

Nghiêm, nghiêm thế rồi cũng rất hay. Ví dụ như thế này, cái tập kết đó, là ra Bắc. Ví dụ như tôi đây này, ra Bắc, ở nhà tôi là vợ tôi ở trong ni, mấy năm sau bà mới ra. Thế là lúc này cũng có người đấy cũng ngoài, vợ con như rứa chừ làm răng hắn có đi lấy ai không, thế mình rứa thì làm sao đây. Đôi khi cũng có họ nói một cách dí dỏm thế. Thế nhưng mình kiên định, có người kiên định họ nói gì cũng kệ, cũng làm bừa, tao cũng nghe rồi tao cũng người chồng có chung thủy, thôi ngoài ni tao cũng xin kiếm một cô vợ. Đại thể cũng có người như rứa. Có người cũng kỷ luật, có người cũng coi như bình thường.
Những trường hợp đấy có bị kỷ luật không?

Cũng có kỷ luật chứ, cũng có bình thường. Nghe như thế trong nớ như thế nhưng bây giờ xa, không biết cái gì. Mà ngoài ni bây giờ xa nhau, xa năm bảy năm, mười năm chẳng hạn. Thế thì yêu cô này, yêu cô kia thì cho nó lấy cho rồi, đại thể như thế, cũng có, có trường hợp rứa. À thế nhưng mà như bác đây trong tổ chức thì nghiêm lắm, phải gương mẫu không thể u ơ được. Hồi nớ cũng tình thương rồi sợ lắm, như cái thằng Tín, mẹ nó nuôi ở trong kia, đi buôn đi bán lặt vặt cũng cực chứ, thế mình cũng trông bà ấy ra. Nhưng mà bình thường bữa nớ đi vô Vinh rồi Vĩnh Linh ra. Hồi nớ đi công tác mà đi bất ngờ. Hồi nớ khỏe, đạp thẳng vô Vĩnh Linh luôn. Đi công tác Nghệ An rồi đạp mấy trăm cây số từ Nghệ An vô đó cũng khá, vô Quảng Bình rồi ghé Vĩnh Linh nữa. Thế mới đạp, đạp thẳng luôn, đi một ngày một đêm chi đó, rồi vô gặp ông bà. Ông bà nói vợ anh ra rồi. Ngạc nhiên chứ. Hồi đó thằng Tín, thằng Tín mới ra có bốn, năm tuổi thôi, đi theo mẹ bốn, năm tuổi.
Tức là gặp bà ấy ở đâu?

Gặp tại Vĩnh Linh chỗ cửa khẩu đi qua đi về giữa hai miền đấy.

Bà ấy ra năm bao nhiêu?

Hả?

Bà ấy ra là năm bao nhiêu?

Năm 55 rồi.

55 à?

Năm 54 là mình tập kết, 55 là bà ấy ra. À 55 bà ấy có ra miền Bắc rồi tự động vô lại, tự động vô lại. Vô lại để chuẩn bị có cái gì mà đưa con ra ấy mà. Hồi nớ lần thứ hai nên bà ấy cũng khéo, đi vô lần thứ nhất, hồi nớ đi vô đi ra thì dễ.

À hồi đó nó không có cấm à?

À, không phải cấm, đi vô đi ra dễ, thế nhưng mà hắn cũng theo rõi chứ. Thế thì lần thứ hai bà ấy ra bà đi thẳng luôn, khi mà mình chuẩn bị đứa con ra ngoài này. Lần thứ nhất thì bà ấy đi một mình.
Đi ra ấy? Đi ra ngoài Bắc?

Đi ra ngoài Bắc. Đi một mình thôi. Thì hồi nớ là tổ chức khu ủy, đang làm công việc cải cách ruộng đất tại Thanh Hóa. Thì bà ấy lên khu bà xin địa chỉ thôi thì hồi đó cũng chính sách lắm, cũng giúp đỡ. Ai trong Nam ra cũng giúp đỡ. Hồi đấy cái nhà hạnh phúc đâu có phải dễ, thế thì ban tổ chức của tỉnh có làm cho một số nhà, số nhà riêng rồi nhà tàm tạm tàm tạm đấy, hoặc là nhà dân mà có rộng anh ở trong mấy ngày gì đấy thôi.
Thế mà vẫn đi vào được?

Ừ đi vào chứ. Rồi phải xin phép, xin phép nhiều không được. Xin phép như ở với vợ, bây giờ vợ tôi mới ra (45:12) xin cả tuần. Ố nhiều quá, ông xin một tuần, ví dụ thế, thôi thì cố gắng bớt, bớt đi mấy ngày hoặc đồng ý mấy ngày đó để mà trở lại làm việc. Thế thì mình sắp xếp việc, hồi ở nhà tôi ra có mấy ngày, tôi sắp xếp xong rồi, bữa nớ tôi vô thôi, vô được bữa mô thì là đi, yêu cầu ra luôn, cắt luôn, xin việc ngoài đây luôn. Đại thể như thế.
Cái lúc đi qua sông Bến Hải thì có bị kiểm tra không?

Có chứ, hắn có kiểm tra chứ. Mình phải xin giấy thì mình mới đi.

Vẫn xin giấy đi được à?

Xin giấy chính quyền của hắn đi. Xin giấy, hồi nớ là có một thời gian là lỏng lẻo, đi vô đi ra. Trong đây đi ra, bên kia đi vào, bên qua đi vào thì cũng. Bên mình thì chặt hơn.

Bên mình chặt hơn à?

Bên mình đi vào phải có lý do thế nào chứ, chặt. Chứ còn bên nớ tập kết chớ. Bên mình miền Bắc thì mình giữ cái trong Nam ra, mà trong ni thì lỏng, chính quyền trong ni thì lỏng, thế thì ra ngoài kia mình cũng tiếp thu về chính sách, chồng ở chỗ nọ chỗ kia rồi thì đi theo chồng.

Nhưng cái lúc quay lại từ Nghệ An mà đi vào trong này có khó không?

Không, không khó, cũng không khó. Hồi nớ đi thì không khó. Hồi nớ cũng có mấy ông bạn quen thì đại thể cũng xem cái tình hình thả đi như đi chợ đấy, mình thì cho phép thôi, không phải kiểm soát. Khi mà thấy tình hình căng, bên kia nó căng thì thôi, khoan đi đã. Nó bình thường thôi, như đi chợ đây này.

Mà đi vào đây rồi mới lại lấy anh Tín ra ngoài kia?
À, đưa anh Tín ra, anh Tín ra hồi khoảng 5 tuổi. Đẻ Thắng rồi mới đẻ ra thằng Vinh đây này. Thì ra ngoài rồi xin việc làm thì cũng dễ, nhưng mà việc tầm thường. Bà hồi văn hóa thì cũng thấp thôi nhưng rồi sau được cho đi học thêm, bà ấy trình độ văn hóa thì cũng như là mấy cô em tôi rứa.
Thế cái lúc mà bà ấy đi từ ngoài kia vào Nam thì mình phải thông qua công an của bên ngoài kia ấy, ở ngoài Bắc ấy, mình có phải làm giấy tờ các thứ để đi vào không?
À đi vào á. Cũng có một cái mức độ nào thôi, cũng có mức độ nào thôi chứ không có, hắn cái chính đó là ví dụ như vợ tôi ra thăm, thì chi đoàn lãnh đạo cải cách ruộng đất phải có ý kiến cho vào chứ không cần gì cho ra nữa, hoặc là cái ban tổ chức của tôi đấy, thì đồng ý để cho chị vào để chuẩn bị ra, đôi khi nói bằng mồm vậy thôi.
À, không có giấy tờ gì à?

À, đúng rồi, hoặc là viết cái thư chi rứa, qua cái ban lãnh đạo của Việt Minh là cái nơi đón tiếp đó, đón tiếp vô ra đó thì là biết thôi, chứ không phải công an công iếc gì hết. Cũng có trường hợp người ta nghi, về chính trị này khác. Chứ còn vợ con cán bộ bình thường có ý kiến của đơn vị.

Nhưng mà ở đây họ biết bác là cán bộ lãnh đạo rồi mà đi ra đi vô họ không nói gì à?
(cười). Có trường hợp thì biết có trường hợp không biết được thôi. Có trường hợp họ không biết được, chứ không phải ai cũng biết được. Ví dụ như vợ tôi mà đi rứa ấy, là cũng đi bình thường chứ không phải nói có vợ tôi có chồng đang công tác tập kết là không được. Cũng nói là đi chơi, ví dụ như đi thăm bà con, nói như thế. Đi kiểu như thế, đi kiểu là (cười) tự do, cứ như thế đó, xin phép vậy thôi, nhưng mà phải có giấy tờ, có khi có giấy thông hành kiểm soát xin ra thăm thấy nói bình thường thế cuối cùng là Việt Cộng trong khu ra (49:19).
Ngày xưa khi mình kỷ luật cán bộ thì mình có dùng biện pháp thay đổi công tác à?

Cũng có, có khi giữ nguyên mức thấp thì thôi, mức cao thì thay đổi. Phải nghiêm chứ. Ví dụ như là về cái tính luộm thuộm, đôi khi là cái mức thấp là cảnh cáo nhưng đôi khi buộc phải thay chứ, buộc phải thay đổi. Nhưng mà nếu khắc phục sửa chữa được thì thôi để yên. Rứa đó, hồi xưa thì cũng không phải nặng gì lắm nhưng mà nghiêm. Cái bản thân cái anh cán bộ mà có sai lầm như vậy đó, khi mà xây dựng là sợ rồi, lo rồi, mà thái độ người ta là trên cơ sở anh tự nguyện là khoan hồng, anh tự nguyện, nghiêm túc thì người ta khoan hồng. Gọi là nghiêm khắc khi anh ngoan cố. Anh ngoan cố là anh không chịu nhận cái khuyết điểm, chứ anh nhận khuyết điểm rồi là khoan hồng. Có cái phương châm là ngoan cố, nghiêm khắc mà tự giác thì khoan hồng. Đó, hắn có cái mở đường như thế.
Cháu có đọc qua bản lý lịch của bác thì thấy làm rất nhiều công việc khác nhau, cái việc thay đổi công việc ấy là do ai quyết định?

(cười) Thì cũng do cái cấp nào quản lý của tôi. Hắn có cái cấp quản lý. Tôi ở huyện thì là ở Huyện ủy viên thì do Khu.

Quản lý mình?

Do Khu quản lý mình. Thế thì có cái điều động của mấy cái cấp nớ thì mình đi, cho phép thì mình mới đi. Ví dụ đi học, thế thì Khu đưa về thông báo ví dụ cho tỉnh cùng hai mươi Huyện ủy viên toàn tỉnh chẳng hạn, thế chứ ông (51:24) ông nắm được gì, Hương Thủy mấy ông này, ông điều mấy ông này, mấy ông nhưng ông mô, phải dự kiến luôn. Thế khi nớ thì có cái trao đổi nhiều nhiều có cái không thông báo về ngày kia tập trung để đi. Thế nhưng mà có lệnh của trên về chủ trương, ở dưới phải cử đi, thì cử đi không ra ngoài này xong rồi, ông có ông điều động ông giữ lại thì ông phải thông báo gì đó ông A, ông B, năm chục người, hai chục người nhưng mình giữ lại cho Khu mười người, chứ còn bao nhiêu trả về cho tỉnh.
Có trường hợp nào mà mình không muốn bỏ vợ bỏ con lại, mình không muốn đi thì có được không?

Mình không muốn đi đâu?

Chẳng hạn họ chuyển mình sang một vùng khác mà mình không muốn xa vợ xa con, mình ở lại thì có được không?

Không, không biết lắm. Nói chung thì chuyện ni cũng sắp xếp mà đi thôi.
Tức là họ cứ...?

Có lý do chính đáng thì họ cũng cho ở lại, nhưng mà không có lý do chính đáng thì dứt khoát phải đi. Nghiêm.

Chẳng hạn mình bảo là vợ con còn nhỏ, bây giờ tôi không muốn đi xa...?

Chính đáng, chính đáng. Phải xét hoàn cảnh chính đáng thì cho ở lại, mà không chính đáng thì phải đi. Cũng có nhiều hoàn cảnh cũng éo le chứ, nhưng mà cái tư tưởng của người ta cũng sắp xếp người ta chủ động người ta đi. Bây giờ trong cái lý lịch ông A, ông B, C nhiều cái hoàn cảnh cũng đấu tranh cũng ghê chứ. Ví dụ như tôi cái hồi đó mà đi B đó, là thấy vinh dự, được lựa chọn là vinh dự, nhưng đi đâu khổ lắm chứ, đi bây giờ vợ con nuôi ba đứa gieo neo. Tôi có bài thơ đấy, gieo neo ba đứa gieo neo, thấy tội nghiệp như thế này mà lương thì không đủ ăn, thế nhưng mà thấy cái vinh dự và trách nhiệm. Thì khi đó nói không, tôi ở lại thì ra chi. Nói lại, nói ở lại vì lý do cầu an vậy thôi, gần vợ là không ra cái gì rồi. Chính sách người ta cũng không có đào tạo học tập cái chi đâu, nghiêm thế. Thế nhưng mà ra đi, thế là vinh dự mà biết là chết rồi, có vinh dự. Nhưng mà con mình hiện nay đương còn vất vả nhưng mà sẽ được đi học. Mấy đứa được đi học trường miền Nam cả đấy chứ, không có lương, cắt lương nhưng được trường miền Nam nuôi.

Nuôi là có học bổng à?

À, ừ. Nuôi có học bổng nhưng nuôi là chính, cho một tháng vài đồng, đại thể thế, để tiêu thôi, có họ nuôi, cắt lương nhưng mà nuôi, lương hồi đó cũng thấp thôi nhưng họ nuôi.

Nhà bác thì  anh Thắng đi học ở Hung à?

À hồi mà tôi đi đó thì mấy đứa mới có chính sách đó, chứ không phải đơn giản mô đâu.

Tức là nhờ có bác đi B thì con cái mới được đi nước ngoài học?

Ừ, người ta có chiếu cố hơn. Nhưng mà phải học cho giỏi.

Anh Tín đi học ở đâu?

Ai?

Anh Tín đấy?

Tín hả? À Tín hồi đi Liên Xô rồi đó.

Tín đi Liên Xô?

Ừ. Tín đi Liên Xô. Thắng, hồi tôi đương còn chống Mỹ hắn có đi Hung đấy. Thắng có sướng hơn.

Chị Thủy đi đâu?

(cười) Thủy, Thủy thì có đi đâu đâu. Thủy ở trong ni thôi. Thủy ở ngoài nớ rồi vô đây thôi, không có đi đâu.

Tức là nó có ưu đãi hơn?
Có ưu đãi. Có chứ, có chính sách ưu đãi. Chị Nhàn bây giờ ở ngoài đó, ở cái chỗ mà bây giờ ở đó, có ưu đãi chứ.

À, Kim Liên đấy?

Có gian khổ, có gian khổ chứ, nhưng cán bộ đi chiến đấu như thế, hồi ở nhà chỉ mình ngoài Bắc cũng ít, xem như loại ưu tiên rồi. Hồi tôi ra anh em trong ni ra một loạt mười mấy người thế nhưng mà chỉ được có hai ba người chứ mấy, được có hai ba người có, cái cỡ nào mới có, vì nhà cửa nó ít, nên có chính sách thôi chứ. Ấy, coi mấy giờ rồi, chốc qua bên kia bận việc, khoảng hai giờ chi đó.
Ngồi nói chuyện thêm mấy phút nữa. Bác có nói trước đó bác có đi dạy Bình dân Học vụ là lúc thôi học ở Huế về trong kia...?

Về Cầu Ngói, quê mình đấy.
Về quê ấy thì dạy Bình dân Học vụ luôn à?

Dạy luôn. Về rồi được, được anh em nó đề cử rồi phụ trách luôn.
Nhưng mà lúc đó chưa cướp chính quyền đúng không?

À chưa, chưa cướp chính quyền. Chưa cướp chính quyền nhưng mà chính quyền cũng lụn bại rồi.

Cái đó gọi là Bình dân Học vụ hay là Truyền bá Quốc ngữ?

À lúc đầu đấy hả? Lúc đầu là, là Bình dân Học vụ, Truyền bá Quốc ngữ, có hai cái từ thôi.

Trước đó là Truyền bá Quốc ngữ chứ?

Cái, cái mà thằng Nhật đó, là Truyền bá Quốc ngữ đấy. Mà của mình là Bình dân Học vụ hả?

Bình dân Học vụ là sau khi cướp chính quyền rồi?
Theo cái từ của nó, theo cái từ của thằng Nhật thôi, của thằng Ngô, không phải Ngô Đình Diệm, của...

Phan Anh à?

Phan Anh. Phan Anh với thằng chi đó làm... thì về mình dạy cái vô thưởng vô phạt, ai cũng hoan nghênh lắm. Thế nhưng tâm của mình, cái tâm của mình đấy, là dạy cho dân của mình cho biết chữ và nghe bắt hơi là Việt Minh sẽ lên rồi, thế nên mình phải tận tình với bà con và con cháu của mình. Thế rồi đó, chị em của tôi mấy đứa cũng đi học. Bây giờ học mình dạy độ ba bốn chục người nhưng mà nhiều lắm, lớp không biết chữ có này, lớp một mới lớp một, lớp hai cũng có này, giỏi lắm thì biết đọc biết viết và i tờ, không có chữ mô, thế là mình dạy cái lớp đó. Cho đến sau đó mới tiếp chuyển qua cái Bình dân Học vụ luôn. Bình dân Học vụ thì tôi cũng có phận hành làm thư ký ủy ban nhưng mà cũng phụ trách cái phần giáo dục đó. Thì là anh em khi nớ cũng mở rộng ra giáo viên rồi thì cũng có tiếp tục nhưng mà cái lúc đầu ấy, sôi nổi lắm, lúc đầu mà chuẩn bị cướp chính quyền đấy, còn Nhật, còn Trần Trọng Kim đấy, Trần Trọng Kim là là thủ, thủ chi đó, tổng thống hả?
Thủ tướng?

Thủ tướng Trần Trọng Kim. Thế thì nhận cái nhiệm vụ ấy ai cũng ưng ngay. Mình con nhà có tiếng tăm lại được đi học giỏi, về bây giờ lại giúp cái việc ấy, ối trời hoan nghênh quá. Mà mình cũng vinh dự.
Mà người ở trong xã họ có thích đi học không?

Có. Họ thích quá đi chứ. Bây giờ nghe mở như rứa từ xưa đến nay làm gì có cái chuyện nớ, bây giờ học miễn phí không có cái gì cả còn giúp thêm nữa. Còn giúp thêm để xem vận động những người kha khá mua giấy mua tờ gì đó hoặc là tự mua lấy, hoặc là vận động thêm cho cái bút, cái phấn chi đó rồi dạy thêm, đó.
Có ai không thích đi học mà mình bắt phải học không?

Không. Nói chung là họ thích lắm chứ, tự nguyện. Thích quá đi chứ. Ai đời mà không thích (cười). Mà mình dạy cũng tận tâm lắm, mình dạy mười hai giờ là thường.

Hồi đấy mình đi dạy như thế là có lương không?

Lương chi đâu, mình đi dạy không thế đó. Mà mình về giúp cho bà con mình cũng phấn khởi. Mình cũng phấn khởi mà ai cũng vì mình, ai cũng quý mến. Thế sau đó rồi bác mới làm cái công tác tuyên truyền đấy, bắt đầu vô làm công tác thư ký Ủy ban rồi lại đi học, học lại biết hơn. Khi mà cách mạng về thì họ đã biết cái thằng này như thế nào rồi, ăn nói như thế nào rồi, người ta đề cử người ta bầu đó. Người ta bầu đó (cười). Vì cái tình cảm hồi đó quý lắm.
Phụ nữ những người có chồng có con rồi hồi ấy họ có thích đi học không?

Cũng đi. Cũng có cố gắng sắp xếp xong rồi đi. Sắp xếp rồi đi. Cũng bất thường nhưng đại thể một lớp cũng phải ba chục, trên ba chục, ba bốn chục, có khi bận việc chi rứa chỉ hai chục. Như hôm thi đó, mình ra cái bài, bây giờ mình đó mình sắp xếp à, cái loại vô một loại với nhau thì vô ngồi bàn ni, vô một loại với nhau ngồi một bàn. Thế tôi ra cái bài đây, thì tất cả các bàn ni thì anh phải làm, tôi giảng cho bàn ấy xong rồi, hoặc là có người mô tiến bộ đó, tôi bắt làm thày, bắt làm thày, hướng dẫn lại cho mấy chị em này, làm nhưng anh cũng phải làm. Anh tiến bộ hơn thì anh hướng dẫn được bà kia, cứ chung chung như vậy. Mình làm thế này thì giỏi lắm bằng ba cái này chứ mấy. Để mình sắp xếp chứ, bàn ghế.
Tức là học tại đình làng luôn à?

Tại đình làng luôn. Hồi đấy đèn dầu lấy đèn dầu học chứ. Hồi nớ là dầu, dầu cây thông nớ. Dầu cây dừa, dầu dừa ấy. Dầu hỏa cũng hiếm rồi. Hồi đó cũng có nhưng mà hiếm. Dầu thông dầu nhựa đấy, bằng cái dĩa này này, dầu đậu phộng, đậu phộng, bằng cái dĩa như thế này.

Hồi đó tài liệu sách vở thì bác nhận ở đâu hay là bác cứ tự nghĩ ra thôi?

Sáng, sáng tác ra thôi.

Tức là tự mình sáng tác à?

À, mình sáng tác ra thôi chứ. Cũng có, cũng có tài liệu ở trên cũng có nhưng mà mình sáng tác là chính.

Tài liệu ở huyện đưa xuống à? Hay ở đâu?

Tài liệu hắn bán, sau mình mua về mình một lớp mình tùy thôi, mình dựa dựa vào đó. Mình có tiền thì mình mua thôi.

Tài liệu là mua ở chợ à?

À mua lên phố chơi mình mua. Hồi đó thì cái Nha Bình dân Học vụ, về cái chi của Trần Trọng Kim đó, thì Bình dân Học vụ của mình, còn bên kia là, cái chi, nãy nói cái chi đó?
Truyền bá Quốc ngữ à?

À, Truyền bá Quốc ngữ, Truyền bá Quốc ngữ của Trần Trọng Kim.

Họ có sách à?

Cũng có.

Thế mình mua về mình dạy?

Mình mua về, mình dựa, dựa vào đó. Thì cái loại học nớ có chi mấy, với mình sáng tạo ra nữa.

Mình dạy chữ thế thì mình có tuyên truyền cách mạng luôn không?

À, có khi mình cũng nói khéo chứ có được công khai như bây giờ đâu. Bây giờ mới nghe cái tin bây giờ họ nói họ hỏi, nghe cái tin chỗ nọ chỗ kia bà con biết để yên trí, đừng lo lắng chi, mà Việt Minh là cái người như thế nào, theo tôi hiểu thì họ cũng vì dân thôi, họ cũng để đem lại quyền lợi cho dân thôi mà để đánh Tây đánh Nhật đại thể thế, mình nói qua qua như vậy nhưng cũng tùy thôi, tùy tình hình thôi. Nhưng mà tiếng nói mình họ tin lắm. Tiếng nói như hồi nớ của bác là họ tin. Hồi đó có một cái tình cảm đặc biệt rồi. Anh ni là cái anh, anh học hành rồi anh bỏ học anh về anh ấy dạy trên này, mà cái kiểu này thì ông tốt thôi chứ không thể ông xấu đâu. Nghe chứ, nói gì họ nghe nấy.
Những người dạy ở đấy là người ở xã mình cả à hay là có người nào ở huyện cử xuống không?

Trong thôn thôi, trong thôn trong xã. Đại thể thôn hồi nớ là xã, cái phần thị trấn hồi ấy là một xã.
Một xã à?

Bây giờ là một thôn nhưng hồi nớ một xã. Trong thôn thôi.

Tức là người mình cứ tự dạy với nhau?

Mấy người, cần ba người thôi. Hồi nớ tôi với có hai anh em nữa. Ba người.
À tức là hai người kia cũng có đi học?

Nơi nào tối thiểu cũng có một người. Ba người có tối thiểu một người, có khi có cả ba. Thì ba người phân công nhau, nhóm rồi phân công nhau. Rồi tập viết chữ nữa chứ.

Hai người kia cũng có đi học rồi?

Nói chung là về bạn bè của mình cả, cũng cái cỡ ngang, thấp hơn một tí nhưng mà cũng có biết đọc, biết viết rồi. Đại thể như thế.
Mình đi dạy thế có phải đến từng nhà vận động không hay là mình chỉ báo thế thôi?

(cười) Lúc đầu thì vận động sau báo sơ thế họ đua nhau họ đi học đấy chứ. Coi như cái quyền lợi của họ đấy chứ. Họ đua nhau đi học rồi. Họ lo nấu cơm cho sớm, ăn trong nhà xong tối thì đi học. Phải đi mà lo, công việc sớm cũng phải đi.
À, học buổi tối hết à?

Học buổi tối hết chứ. Chứ ban ngày họ đi làm chứ, học buổi tối hết, học đến 12 giờ, 12 giờ đêm đấy. Nói cho hiểu đấy. Đấy, tôi nói đấy là thực tế đấy, về cái việc mà tôi làm đấy, cái việc mà tôi làm.

Cái lúc mà...?

Bây giờ có người nói cũng khác đấy, tôi là trên cái tinh thần, tinh thần tương đối, chứ khi đó mình cũng có làm, có hiểu, hiểu rộng ra, có hiểu chứ không phải là không hiểu.
Bác bảo ai nói khác là nói như thế nào?

Hả?

Những người nói khác là nói như thế nào?

À, ví dụ như tìm hiểu, ví dụ như bây giờ Đức gặp tôi thế này, rồi lại gặp ông A, ông B gì đó đại thể thế, có khi có hạn chế.

Vâng, thì đúng thế.

Có hạn chế. Vì có thể hắn có cái chống mình, hắn hợp với nhau nhưng có cái lệch đi.
Vâng, thế mới gọi là lịch sử.

À, đó.

Cái hồi năm 54 ấy, thì là cái quy định thành phần gia đình đấy thì bác có phải khai cái đấy không?
Gì?

Cái lúc mà mình chỉnh huấn cán bộ các thứ...?

À, phải khai chứ. Trong chỉnh Đảng chỉnh quân là mình phải khai.

Chỉnh Đảng chỉnh quân là mình phải khai?

Khai, khai ngay lúc đó. Khai cái hồi nớ là khai thế. Khai thế nhưng mà rồi ở miền Nam đó, đầu tiên họ cũng để ý nhưng bây giờ thì cũng chịu, thực ra họ cũng chịu, họ khai rứa. Nhưng mà cũng có bộ phận tổ chức họ tìm hiểu họ nghe ngóng, dần dần có người trong Nam ra liên quan gì đó hỏi lại gia đình ta có phải là đã khai rứa không, người ta nghi, người ta chưa hiểu người ta muốn cho rõ, ông A ông B chi đó.

À, tức là trước mắt mình cứ khai thế chứ gia đình ở trong Nam người ta không thẩm tra được?

Không kiểm tra được. Nhưng mà người ta cũng theo rõi chứ. Cái tổ chức người ta cũng theo rõi. Khi mà cân nhắc đề bạt bác, ví dụ như lên một cái vị trí cao hơn ở khu, Khu ủy viên chẳng hạn, ông ni gia đình lý lịch trong kia răng chứ, có địa chủ hay không. Thế thì có bao nhiêu cái người mà người ta hiểu gia đình ông 032 ở làng Thanh Trì Chánh, thế cán bộ tổ chức hắn tò mò mới đến tìm hiểu. Ví như hồi nớ gia đình tôi ông cụ có lúc cũng làm đến năm, bảy mẫu, nhưng mà không đi thuê, bất thường thôi, hắn trúng được mùa cái năm ni thì bây giờ ông thuê ông làm bốn, năm mẫu, nhưng mà hết mùa xong rồi thì phải trả lại cho người ta, bình thường như thế coi như làm trong nhà như rứa mà khoảng một mẫu hai mẫu rưỡi hai mẫu là nhiều, trung nông, hoặc là trung nông tá điền tức là trung nông đi thuê, đi thuê ruộng của người ta mà làm chứ không có cái ruộng đầu tư, ví dụ như gia đình tôi là không có đầu tư. Có, có mấy sào để cúng, có vài ba sào để cúng của ông bà tổ tiên thôi, để chạp thôi, chứ phải chi, chứ không có cái đất riêng. Thế còn khi làm nhiều ấy là có tiền thì anh thuê.
Thuê?

Anh thuê. Thuê người ta mới có hai, ba mẫu. Nói chung là ngoài cái nhà ở của mình này, có thêm một hai sào cái đất của ông, bố mẹ để lại, ông nội chi để lại để cúng này, khi nớ ấy có tiền thì mình thuê, thuê một mẫu cúng tốn tiền, đi đấu, hàng năm thì thuê đấu, đấu nọ đến đấu kia, người ta đấu người ta nêu lên là một cái mẫu ni ví dụ như là một triệu, thì hai đấu hơn một triệu thế là được, mùa xuân thì là được. Thì là hết cái mùa xong rồi thì là trả lúa cho xã, trả lúa cho xã, ruộng công.
À thuê ruộng công à?

Thuê ruộng công.

Thế mình thuê ruộng như thế mình có phải thuê cả người làm không?

Có chứ, mình phải thuê chứ. Phải thuê chứ. Nếu như nhà mình có lao động khá thì thôi, ít. Một mẫu mà trong nhà đủ sức thì thôi. Bốn, năm mẫu chẳng hạn thì phải thuê. Đến mùa gặt thì thuê.

Nhưng mà thuê như thế là không bị tính là địa chủ đúng không?

Không, địa chủ là có chiếm đất thành tư hữu của mình, thành tư hữu vậy cũng khoảng hồi nói là chưa đến giai đoạn nhưng mà không làm gì nhưng mà thuê người làm là bóc lột. Thế trong nhà cho nên cũng có bốn, năm người ví dụ như tôi và mấy chị em là lao động hết tất, chỉ có trừ tôi là đi học thôi chứ còn mấy chị em đều lao động sạch, mấy anh rể cũng lao động. Thuê người khác chứ, phải thuê, thế thì phải có cái đất riêng (cười). Cô em tôi mới được đảng viên nạ, nhưng mà cô nói ối trời anh ơi em thời gian cực lắm, vì không biết họ nghe ai mô, họ nói gia đình mình địa chủ đó anh ạ, cho nên cứ trống cheng mãi đến năm mấy mới được vô Đảng. Chứ nếu mà rõ địa chủ thì không được vô Đảng mô. Nhưng mà nói anh ơi hồi trước em cũng cực lắm, nghe ai mô không biết nhưng họ nghi là địa chủ cho nên em chậm được vô Đảng. Đến khi, đến cái thời kỳ mà trong ni ra tập kết rồi họ tìm hiểu, xác định lại thành phần không phải là địa chủ, mà thấy công tác giỏi, khá đại thể là được kết nạp, đại thể là thế. Đấy cô em của tôi cô nói đó.
Mấy giờ rồi, tôi hẹn ông ấy ba giờ.

Vâng, thế bây giờ là 3 giờ, thế mình đi sang bên ấy, vâng.
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